
1 1 1 Trần Thanh Thái Chủ hộ 06/12/1990 Nam Thôn Đức Hạnh Kinh 1

2 1 Lê Văn Tài Chủ hộ 08/03/1979 Nam Thôn Đức Hạnh Kinh 5

3 2 Nguyễn Thị Muối Vợ 10/08/1984 Nữ Thôn Đức Hạnh Kinh

4 3 Lê Thị Trinh Con 23/01/2004 Nữ Thôn Đức Hạnh Kinh

5 4 Lê Văn Nguyên Con 12/10/2017 Nam Thôn Đức Hạnh Kinh

6 5 Lê Thị Ngọc Như Con 01/12/2020 Nữ Thôn Đức Hạnh Kinh

7 1 Nguyễn Thị Mai Chủ hộ 05/09/1965 Nữ Thôn Đức Hạnh Kinh 3

8 2 Trần Xuân Thanh Con 03/11/1996 Nam Thôn Đức Hạnh Kinh

9 3 Võ Thị Kim Mùa Con 08/06/2000 Nữ Thôn Đức Hạnh Kinh

10 1 Trần Thị Tuyết Giao Chủ hộ 04/05/1997 Nữ Thôn Đức Hạnh Kinh 2

11 2 Trần Ngọc Nga chị 02/10/1990 Nữ Thôn Đức Hạnh Kinh

12 1 Đỗ Thị Nga Chủ hộ 26/03/1981 Nữ Thôn Đức Hạnh Kinh 2

13 2 Vũ Thị Ngọc Dung Con 12/03/2004 Nam Thôn Đức Hạnh Kinh

14 1 Phan Văn Việt Chủ hộ 06/06/1961 Nam Thôn Đức Hạnh Kinh 3

15 2 Mã Thị Hiền Vợ 01/01/1962 Nữ Thôn Đức Hạnh Kinh

16 3 Phan Thị Kiều Châu con 20/02/1991 Nữ Thôn Đức Hạnh Kinh

17 7 1 Trần Trung Tưởng Chủ hộ 24/12/1998 Nam Thôn Đức Hạnh Kinh 1

Tổng hộ: 7
Tổng nhân khẩu: 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    XÃ PHÚ NGHĨA                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                                              

DANH SÁCH  NIÊM YẾT

Hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình 

trên địa bàn xã năm 2026 (đợt 6)

(Kèm theo Thông báo số:….... /TB-UBND ngày ….../....../2026  của UBND xã Phú Nghĩa)
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Họ và tên Mối quan hệ Năm sinh

Giới 

tính
Địa chỉ

Ghi chú

Dân tộc
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